
Xếp 

hạng ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường Quận/Huyện

Tỉnh/Thành 

phố

40 1223628374 Huỳnh Nguyên Gia Hân 1410 30 phút 1 Trường THCS Thị trấn Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

72 1222817885 Nguyễn Thị Quý Thiện 1160 29 phút 32 giây 1 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1 Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

89 1223346112 Ngô Thị Gia Hân 940 29 phút 37 giây 1 Trường THCS Vĩnh Phong 2 Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

91 1222895348 Nguyễn Huỳnh Anh 930 30 phút 1 Trường THCS Thị trấn Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

92 1223345991 Nguyễn Khánh Duy 920 30 phút 1 Trường THCS Vĩnh Phong 2 Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

94 1223638124 Huỳnh Quý Như 900 29 phút 38 giây 1 Trường THCS Vĩnh Thuận Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

95 1222666337 Đặng Nguyễn Tố Nguyên 890 28 phút 51 giây 1 Trường THCS Thị trấn Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

97 1226289892 Võ Minh Hiển 860 29 phút 10 giây 1 Trường THCS Phong Đông Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

99 1222518865 Phạm Ngọc Bảo Trân 840 24 phút 7 giây 1 Trường TH & THCS Vĩnh Bình Bắc Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

105 1223830682 Đinh Gia Nguyên 730 27 phút 58 giây 1 Trường THCS Tân Thuận 2 Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

107 1209418567 Phan Trung Tín 670 29 phút 37 giây 1 Trường THCS Thị trấn Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang

108 1225535123 Nguyễn Như Ý 650 28 phút 49 giây 1 Trường THCS Thị trấn Huyện Vĩnh Thuận

Kiên 

Giang
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